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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ

2006 - 2020

_______________________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 1115/TTr-UBND ngày

01 tháng 12 năm 2005, Văn bản số 341/CV-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2006 và ý

kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5808/BKH-TĐ&GSĐT ngày 08

tháng 08 năm 2006 về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên

thời kỳ 2006 - 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời

kỳ 2006 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển

a) Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,

tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; củng cố hệ thống chính trị cơ

sở và khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;
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b) Phát huy nội lực, giải phóng sức sản xuất để khai thác tốt các tiềm năng, tạo sự

đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sớm thoát khỏi tình trạng tỉnh

nghèo, đặc biệt khó khăn. Từng bước thu hẹp khoảng cách, nhất là khoảng cách về

hưởng thụ văn hóa - xã hội và một số lĩnh vực về kinh tế so với các tỉnh khác trong

vùng và cả nước;

c) Nắm vững thời cơ, lợi thế và các cơ hội mới trong đầu tư và mở rộng hợp tác kinh

tế đối ngoại để thu hút mạnh đầu tư trong và ngoài nước, phát triển nhanh gắn với

sự phát triển chung của vùng và cả nước. Phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu, tăng

nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ; đẩy mạnh chất lượng tăng trưởng, nâng

cao hiệu quả, tính cạnh tranh và bền vững;

d) Đẩy mạnh sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,

giải quyết cơ bản tình trạng sản xuất thuần nông, tự túc tự cấp. Đầu tư tập trung, có

trọng điểm để phát triển các ngành có lợi thế, hình thành một số sản phẩm chủ lực

và các vùng kinh tế động lực có quy mô sản phẩm lớn, làm nền tảng thúc đẩy tăng

trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ chức, sắp xếp lại dân cư trong tỉnh, kể cả

dân tái định cư của công trình thủy điện Sơn La;

đ) Đổi mới và phát triển mạnh giáo dục - đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực; đưa nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Kết hợp chặt

chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, nâng cao dân trí. Gắn tăng trưởng kinh

tế với giải quyết công bằng xã hội, xoá đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu, khắc

phục chênh lệch giữa các vùng. v.v.... Lấy phát triển kinh tế để thúc đẩy tiến bộ xã

hội, bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và sự đoàn kết nhất trí giữa các cộng đồng

dân cư trong tỉnh;

e) Phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển

rừng đầu nguồn, đặc biệt là đầu nguồn sông Đà, bảo đảm chức năng phòng hộ cho

các công trình thủy điện lớn của quốc gia.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát



Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế - xã hội của Điện Biên nhằm

thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; phấn đấu trong giai đoạn 2006 - 2010, đưa

Điện Biên ra khỏi danh sách các tỉnh đặc biệt khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng

cách về mức sống của nhân dân so với các vùng khác trong cả nước theo tinh thần

Nghị quyết 37/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên

lần thứ XI; giai đoạn 2011 - 2020, đưa Điện Biên thoát khỏi tình trạng kém phát triển,

tiến tới trở thành một tỉnh miền núi biên giới vững mạnh, an ninh chính trị ổn định,

kinh tế phát triển, xã hội văn minh và có khối đại đoàn kết các dân tộc vững chắc.

b) Các mục tiêu phát triển cụ thể

- Các mục tiêu kinh tế

+ Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2006 - 2020 đạt 12,5%/năm. Trong đó,

giai đoạn 2006 - 2010 đạt 12%/năm và giai đoạn 2011 - 2020 đạt 12,8%/năm; nâng

mức GDP bình quân đầu người của tỉnh so với trung bình cả nước từ 45% năm 2005

lên 50% năm 2010, khoảng 65% năm 2015 và 80% năm 2020;

+ Tạo sự chuyển biến rõ nét về cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng

nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong tổng GDP của tỉnh.

Đến năm 2010, cơ cấu kinh tế là: nông, lâm, thủy sản chiếm 29 - 30%, công nghiệp -

xây dựng chiếm 34%, dịch vụ chiếm 36 - 37%; đến năm 2020: nông, lâm, thủy sản

chiếm 18%, công nghiệp, xây dựng chiếm 40%, dịch vụ chiếm 42%;

+ Đến năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 16 - 17 triệu USD, trong

đó xuất khẩu của địa phương đạt trên 8 triệu USD; đến năm 2020, đạt khoảng 100

triệu USD, trong đó xuất khẩu của địa phương đạt 45 - 50 triệu USD;

+ Tỷ lệ huy động ngân sách trên địa bàn so với tổng GDP năm 2010 tối thiểu đạt 5%

và năm 2020 đạt trên 10%.

- Các mục tiêu xã hội:

+ Từ nay đến năm 2010, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động/năm; giai đoạn

2011 - 2020 là 7.000 - 8.000 lao động/năm;

+ Từ nay đến năm 2010, mỗi năm giảm 5% tỷ lệ hộ đói nghèo. Phấn đấu đến năm

2010 không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia năm 2005) xuống



còn dưới 20%; đến năm 2015 còn dưới 10% và đến năm 2020 còn dưới 3%;

+ Duy trì kết quả phổ cập giáo dục bậc tiểu học và xoá mù chữ. Phấn đấu đạt chuẩn

phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở trong toàn tỉnh vào năm 2008; phổ cập bậc

trung học phổ thông ở thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay vào năm 2010 và

đạt chuẩn phổ cập trung học phổ thông trong toàn tỉnh trước năm 2020;

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo dạy nghề. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở rộng

quy mô và hình thức đào tạo ở các trường chuyên nghiệp trong tỉnh với các ngành

nghề phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất ở địa phương. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao

động được đào tạo của tỉnh từ 16,4% hiện nay lên 25% vào năm 2010 và hơn 35%

vào năm 2020: trên 70% số học sinh phổ thông được hướng nghiệp dạy nghề tại các

trung tâm vào năm 2010 và 100% vào năm 2020;

+ Hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến xã, bản. Đến năm 2010, đạt trên 5,5 bác

sĩ/1vạn dân; 50% trạm xá xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; khoảng 60 - 70% số

trạm xá có bác sĩ, 100% số thôn, bản có y tá, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm

chủng mở rộng, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn dưới 20%.

Đến năm 2020, đạt 10 bác sĩ/1vạn dân, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

xuống còn dưới 10% và 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế;

+ Đến năm 2010, toàn bộ các tuyến đường ôtô đến trung tâm xã đi lại được cả 2

mùa, trong đó khoảng 50% số đường được nâng cấp, rải nhựa hoặc bê tông; 100%

số xã có điện và ít nhất 80% dân số được dùng điện; 95% dân số được xem truyền

hình, 100% dân số được nghe đài phát thanh. Đến năm 2015, toàn bộ hệ thống

đường tỉnh, huyện và đường đến trung tâm xã, cụm xã được rải nhựa hoặc bê tông:

trên 50% số thôn bản có đường ôtô, 100% dân số được dùng điện, 100% dân số

được xem truyền hình. Đến năm 2020, trên 95% số thôn bản có đường ôtô đi lại

được cả 2 mùa;

+ Hoàn thành việc định canh, định cư và sắp xếp lại dân cư trong toàn tỉnh trước

năm 2010. Sắp xếp ổn định sản xuất và đời sống cho số dân tái định cư của Dự án

thủy điện Sơn La.

- Mục tiêu bảo vệ môi trường:



Nâng tỷ lệ che phủ của rừng từ 38,5% hiện nay lên khoảng 50% vào năm 2010 và

65% vào năm 2020 nhằm bảo đảm chức năng phòng hộ đầu nguồn và đóng góp lớn

vào nền kinh tế.

Đến năm 2010, tất cả các đô thị trong tỉnh có công trình thu gom và xử lý chất thải

tập trung; 90% dân số đô thị được cấp nước sinh hoạt sạch và 80% dân số nông

thôn được cấp nước sinh hoạt; khoảng 50% số hộ nông thôn có công trình vệ sinh

hợp quy cách. Đến năm 2020, 100% dân số đô thị được cấp nước sinh hoạt sạch và

100% dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt, trong đó trên 80% được cấp nước

sạch; 100% số hộ nông thôn có công trình vệ sinh hợp quy cách.

- Mục tiêu an ninh, quốc phòng:

Ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới và

khối đại đoàn kết các dân tộc; kiềm chế gia tăng và đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm

ma tuý, tệ nạn xã hội. Ngăn chặn kịp thời các tội phạm và âm mưu diễn biến hòa

bình của các thế lực thù địch.

Hoàn thành việc phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt - Trung trong năm 2006: tôn

tạo, cắm dày mốc trên tuyến biên giới Việt - Lào trước năm 2010. Tăng số đồn, trạm

biên phòng lên 20 km/đồn. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường tuần tra biên giới;

kiên cố hoá các đồn, trạm biên phòng theo tiêu chuẩn. Đến năm 2015, hoàn chỉnh hệ

thống đường vành đai biên giới, đường ra biên giới theo tiêu chuẩn đường cấp V, VI

miền núi.

3. Phương hướng, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực

a) Phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp:

- Nông nghiệp: phát triển toàn diện ngành nông, lâm nghiệp, tạo bước chuyển biến

căn bản nền sản xuất nông - lâm nghiệp của Điện Biên theo hướng sản xuất hàng

hóa, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn.

Tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản thời kỳ 2006 - 2020 đạt 6,3%/năm.

Nâng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp lên 26% vào năm 2010 và

khoảng 35% vào năm 2020.


